
   ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ HOẰNG XUYÊN              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      / KH - UBND                   Hoằng Xuyên, ngày     tháng  3  năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 

 

 Thực hiện Kế hoạch số : 49 /KH - UBND, ngày 29/02/2024 của UBND 

huyện và hướng dẫn của trung tâm DV nông nghiệp huyện về thực hiện kế 

hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó đợt 1 năm 2024. 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG ĐỢT II NĂM 2023 

1. Kết quả tiêm phòng đợt 2 năm 2023 

- Tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó: toàn xã tiêm được 50 liều đạt 85,1% 

kế hoạch huyện giao 

- Tiêm phòng cho đàn gia súc 

 + Tiêm phòng vác xin cho đàn lợn được 60 liều đạt trên 85% kế hoạch 

huyện giao 

      + Tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò được 50 liều đạt 62,5% kế hoạch 

huyện giao      

       +Tiêm phòng cho Đàn Gia cầm toàn xã tiêm được 1000 liều đạt 66,7% kế 

hoạch huyện giao. 

2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 

Những tồn tại, hạn chế: 

- Công tác tiêm phòng đợt 2/2023 đã được triển khai nhưng thời gian tiêm 

phòng còn kéo dài; kết quả tiêm phòng ở một số thôn tỷ lệ tiêm đang còn thấp 

nên chưa đảm bảo miễn dịch, nguy cơ bùng phát dịch bệnh luôn ở mức cao. 

- Công tác thống kê tổng đan gia súc, gia cầm, số hộ chăn nuôi chưa sát với  

thực tế, chưa kịp thời, công tác tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi khi 

bổ sung tái đàn thực hiện chưa hiệu quả, làm ảnh hưởng đến công tác phòng 

chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

Nguyên nhân: 

- Do công tác lãnh chỉ đạo chưa được quyết liệt. Công tác chỉ đạo, còn 

 nể nang chưa xử lý nghiêm các hộ không chấp hành tiêm phòng cho đàn vật 

nuôi; chưa có biện pháp giám sát công tác tiêm phòng nên tỷ lệ tiêm phòng đạt 

thấp,  dẫn đến chưa đạt được chỉ tiêu huyện giao. 

- Công tác thống kê tổng đàn còn đại khái, chưa sát, danh sách các hộ chăn 
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 nuôi không chính xác, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh cho đàn vật nuôi. 

- Công tác thông tin tuyên truyền các quy định, lợi ích của tiêm vắc xin 

 phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi chưa thường xuyên, nhận thức của một 

bộ phận nhân dân còn hạn chế, việc khai báo tổng đàn vật nuôi ở một số hộ chăn 

nuôi còn thiếu trung thực… 

 Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm đặc biệt là dịch cúm gia cầm. UBND xã Hoằng Xuyên xây dựng kế 

hoạch tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024 cụ thể như sau:  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 Tiêm vác xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là nhằm chủ động, 

ngăn chặn, phòng, hiệu quả các loại dịch bệnh động vật, khống chế dập tắt dịch 

bệnh ngay khi còn diện hẹp, sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ lây 

nhiễm các loại dịch bệnh mới nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất chăn nuôi, 

đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. 

2. Yêu cầu: 

Chấp hành Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; luật chăn nuôi 

số32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 Nghị định số 35/2016/NĐ - CP, ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; các 

thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm, để phát triển sản xuất chăn nuôi bền vững trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 49/KH – UBND, ngày 29 / 2 /2024 của 

UBND huyện Hoằng Hóa 

 Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng, đảm 

bảo công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

 Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị vác xin vật tư, dụng cụ, lực lượng 

tham gia, có chuyên môn và nắm chắc địa bàn, đáp ứng yêu cầu công việc theo 

quy định 

 Thực hiện công tác giám sát dịch tễ sau tiêm phòng, theo dõi và có biện 

pháp xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh sau khi tiêm, chuẩn bị sổ sách đầy 

đủ, ghi chép chính xác kết quả tiêm phòng. 

 

III. ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG CÁC BỆNH BẮT BUỘC TIÊM 

PHÒNG 

1. Đối với đàn trâu bò 
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 Tiêm phòng vác xin Tụ huyết trùng,Viêm da nổi cục, lở mồm long móng 

cho đàn trâu, bò từ 6 tháng tuổi trở lên và vác xin LMLM cho đàn trâu, bò từ 2,5 

tháng tuổi trở lên trên phạm vi toàn xã. 

2. Đối với đàn lợn  

Tiêm vác xin Dịch tả lợn, tụ huyết trùng cho đàn lợn từ 01 tháng tuổi trở 

lên trên phạm vi toàn xã. 

Thực hiện tiêm phòng bắt buộc vác xin LMLM, tai xanh cho toàn bộ đàn 

lợn, đặc biệt là vùng đã xảy ra dịch bệnh hoặc có nguy cơ dịch bệnh cao. 

Tiêm vác xin phong bệnh lép tô, phó thương hàn, vác xin lở mồm long 

móng, vác xin tai xanh ở vùng có nguy cơ cao 

3. Đối với đàn chó 

 Tiêm vác xin phòng dại cho đàn chó, mèo từ 01 tháng tuổi trở lên trên địa 

bàn toàn xã.   

4. Đối với đàn gia cầm 

 Tiêm vắc xin Newcastle, dịch tả vịt, tụ huyết trùng, cúm gia cầm cho đàn 

gia cầm từ 14 ngày tuổi trở lên trên địa bàn xã. 

- Công tác tiêu độc khủ trùng: Thực hiện đợt tiêu độc khử trùng cùng với 

các mũi tiêm phòng gia súc, gia cầm, chú trọng công tác tiêu độc khử trùng đối 

với nhân viên thực hiện công tác tiêm phòng nhằm không để lây nhiễm chéo 

dịch bệnh giữa các hộ chăn nuôi khuyến khích hộ chăn nuôi tự tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi và thực hiện tổng dọn vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường 

chuồng trại định kỳ hàng tuần tại hộ gia đình, để ngăn ngừa dịch bệnh. 

5. Tiêm phòng bổ sung: 

 Cán bộ thú y trực tiếp theo dõi đàn gia súc, gia cầm trong và sau khi tiêm 

phòng. Có kế hoạch tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm chưa được 

tiêm phòng ở đợt I/2024. 

IV. GIÁ CÁC LOẠI VÁC XIN VÀ THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 

 1. Giá tiêm 

- Đối với đàn chó : 24.000 đ/ con 

- Đối với đàn trâu bò: Tiêm vắc xin tụ huyết trùng và LMLM (Type O) thu 

36.000 đ/ con. 

Tiêm vắc xin Viêm Da Nổi Cục (lumpyvac) Thu 45.000đ 

- Đối với đàn lợn tiêm vắc xin Dịch tả lợn và kép Tụ huyết trùng – Phó thương 

hàn thu: 16.000 đồng/ con. 

- Đối với  dàn lợ tiêm vắc xin Lở mồn long móng(Type O) thu: 26.000 

đồng/con. 
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- Đối với đàn gia cầm tiêm các loại vắc xin dịch tả vịt, Niu-cát-sơn và THT gia 

cầm cho đàn gà vịt  thu: 900 đ/ liều 

-Thời gian tiêm phòng 

 Dự kiến tiêm phòng 6 ngày cho đàn gia súc, gia cầm, thời gian tiêm bắt 

đầu từ ngày 08/3/2024 sáng tiêm phòng cho đàn chó, lợn, trâu bò, gia cầm của 

thôn Phú Địch. Chiều tiêm cho thôn Đoài Thôn. 

 Ngày 09 /3/ 2024 tiêm phòng cho  đàn chó, lợn, trâu bò,  gia cầm của thôn 

Tây Đại. 

 Ngày 10 /3 /2024 tiêm phòng cho  đàn chó, lợn, trâu bò, gia cầm của thôn 

Thần Xuân 

Ngày 11/3/2024 sáng  tiêm cho đàn chó, lợn, trâu bò, gia cầm của thôn 

Thượng Đại. Chiều Tiêm cho thôn Long Xuân 

Ngày 12/3/2024 sáng  tiêm cho đàn chó, lợn, trâu bò, gia cầm của thôn 

Trung Tiến. Chiều Tiêm cho thôn Long Bình 

Ngày 13/3/2024 sáng  tiêm cho đàn chó, lợn, trâu bò, gia cầm của thôn 

Đông Thôn. Chiều Tiêm cho thôn Thanh Bình 

- Thời gian dự kiến tiêm vét 

 Dự kiến tiêm vét cho đàn gia súc, gia cầm bắt đầu từ ngày 15/3- 16/3/2024. 

 Đề nghị các hộ chăn nuôi gia cầm chủ động bắt nhốt đàn vật nuôi để đoàn 

tiêm phòng đến tiêm nhanh chóng đạt kết quả và đảm bảo đúng tiến độ thời gian 

đã quy định. 

 Kinh phí tiêm phòng giao cho trưởng thôn và cán bộ thú y trực tiếp tiêm 

và thu kinh phí từ các hộ chăn nuôi trong xã. 

 Cán bộ thú y tiếp nhận bảo quản cung ứng đầy đủ các loại vác xin, hóa 

chất, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng đảm bảo không để xảy ra thiệt hại cho 

chủ chăn nuôi gia súc, gia cầm vì yếu tố chủ quan chuyên môn. 

 Đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm phối hợp với 

UBND và BCĐ tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt I/2024 đảm 

bảo thành công đạt kết quả cao nhất. 

Nơi nhận:           T/M ỦY BAN NHÂN DÂN       
-phòng NN & PTNT huyện (b/c);                                                CHỦ TỊCH 

-TTDVNN huyện (b/c);                                                                   
-BC Đ xã  ( để t/h);                                                                                                  
-Trưởng các thôn ( để t/h);                                                                                    

- Lưu: VT.                                                                                              Nguyễn Văn Xuân 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÔNG CHỨC CỦA UBND XÃ CHỈ ĐẠO 

CÁC THÔN 

 

1. Thôn Đoài Thôn:  đ/c Vũ Văn Hải( tiêm vào sáng 08/3/2024) 

2. Thôn Thần Xuân:  đ/c Lê Văn Trọng, đ/c Nguyễn Tiến Dũng ( tiêm vào 

ngày 10/3/2024) 

3. Thôn Phú Địch: đ/c Lê Thị Nguyên( tiêm vào chiều 08/3/2024) 

4. Thôn Thượng Đại: Đ/c Lường Thị Hiếu, đ/c Nguyễn Duy Hạnh( tiêm vào 

sáng 11/3/2024) 

5. Thôn Tây Đại: Đ/c Lê Thu Huyền, Đ/c Trịnh Thị Nhung( tiêm vào ngày 

09/3/2024) 

6. Thôn Đông Thôn: Đ/c Nguyễn Thị Hoài , Đ/c Phạm Văn Thành( tiêm vào 

sáng ngày 13/3/2024) 

7. Thôn Thanh Bình:Đ/c Lê Thị Lâm Oanh( tiềm vào chiều 13/03/2024) 

8. Thôn Long Bình:Đ/c Nguyễn Thái Bình, Đ/c Phạm Thị Quỳnh( tiêm vào 

chiều ngày 12/03/2024) 

9. Thôn Long Xuân:Đ/c Phùng Thị Thảo, Đ/c Lê Phạm Thu Hiền( tiêm vào 

chiều ngày 11/03/2024) 

10. Thôn Trung Tiến: Đ/c Lê Đình Ngọc( tiêm vào sáng 12/03/2024) 

Lưu ý: Đây mới là dự kiến tiêm phòng. Nếu có sự tay đổi cán bộ thú y sẽ 

thông báo lại) 
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